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Phần I: (3điểm)
      Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
   ...Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó.
                                                         ( Trích Ngữ Văn 8, tập 1, NXB Giáo dục 2017)
Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?
Câu 2: Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào? Qua lời thoại trên, con hiểu điều gì về phẩm chất của người nói?

Câu 3 : Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn trích trên ?

Câu 4: Xét theo cấu tạo, câu “Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó.” Thuộc kiểu câu gì? Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu văn trên? 
Phần II: (7điểm)

Câu 1: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau:

Một cây làm chẳng nên non

                       Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.            (Ca dao)

Câu 2: Văn bản “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” đã cho chúng ta thấy những tác hại của việc dùng bao bì ni lông đối với môi trường sống của con người. Ngoài việc giảm bớt chất thải ni lông, con hãy nêu thêm ít nhất 2 việc ta cần làm để bảo vệ môi trường sống ?
Câu 3: Nhắc đến ẩm thực Hà Thành là nhắc tới sự tinh tế bởi nó hội tụ tinh hoa văn hóa của đất kinh thành ngàn năm văn hiến. Hãy viết đoạn văn thuyết minh khoảng 1 trang giấy thi về một món đặc sản Hà Thành mà con yêu thích.
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Phần I: (3đ) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(0.5đ)
	- Văn bản: Lão Hạc

- Tác giả: Nam Cao
	0.25đ
0.25đ

	Câu 2

(1đ)
	- Lời lão Hạc nói với ông giáo

- Hoàn cảnh: Lão Hạc vừa bán con chó Vàng, lão sang kể lại chuyện bán chó cho ông giáo nghe

- Lão Hạc là người giàu lòng tự trọng ( giằn vặt, đau khổ, hối hận khi bán con chó Vàng)
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

	Câu 3

(0.5đ)
	- Công dụng dấu ngoặc kép: Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật
	0.5đ

	Câu 4

(1đ)
	- Phân tích đúng ngữ pháp

- Kiểu câu: Câu ghép
	0.5đ

0.5đ


Phần II: (7đ)  
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	 - Biện pháp tu từ: Nói quá 
 - Chỉ rõ: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao                                               
- Tác dụng:
+ Làm nổi bật sức mạnh của tinh thần đoàn kết
+ Tạo giá trị biểu cảm cho cách diễn đạt.                                                                                                                 
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2

( 1đ)
	* Những việc làm để bảo vệ môi trường sống:

- Không vứt rác bừa bãi
- Trồng cây xanh

- Đi xe đạp

- Sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu...
	1.đ


	Câu 3
(4đ)
	HS đảm bảo được các nội dung sau:
1. Yêu cầu:

a)Hình thức:

- Đoạn văn khoảng 1 trang, bố cục 3 phần mạch lạc, rõ ràng

- Đúng dạng bài thuyết minh, có sử dụng những phương pháp phù hợp

- Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ

b)Nội dung: 

* Mở đoạn: Giới thiệu về đối tượng thuyết minh ( một món đặc sản Hà Thành)        
* Thân đoạn: Học sinh thuyết minh cụ thể về nguồn gốc hình thành, nguyên liệu, cách chế biến, cách thưởng thức, ý nghĩa của món ăn đặc sản.
* Kết đoạn: Khẳng định giá trị của món ăn trong đời sống và trong văn hóa ẩm thực của Hà Nội.
2. Biểu điểm: 
- Điểm 4 : Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, bài viết sáng tạo.

- Điểm 3 : Đáp ứng đầy đủ nội dung, đôi chỗ còn mắc lỗi diễn đạt.

- Điểm 2 : Đáp ứng  khá đầy đủ nội dung nhưng diễn đạt nhiều chỗ lủng củng  

- Điểm 1: Nội dung quá sơ sài, chưa hoàn thành, diễn đạt kém

- Điểm 0: Không viết được gì hoặc lạc đề hoàn toàn      
	1điểm

3 điểm


	BGH duyệt

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Bình


